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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

  1. Kiến thức: 
- Trình bày được thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản qua các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp. 
- Phân tích được đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh. 

- Trình bày được hoàn cảnh, kết quả, ý nghĩa của Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản. 
- Giải thích được nguyên nhân vì sao năm 1917 nước Nga có hai cuộc cách mạng.

- Trình bày nguyên nhân, hậu quả, biện pháp giải quyết khủng hoảng của các nước tư bản chủ yếu trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). 
- Nêu được những thành tựu của Liên Xô trong quá trình xây dựng CNXH (1925-1941)
- Giải thích được vì sao năm 1941 Liên Xô tạm dừng công cuộc xây dựng CNXH. 

- Giải thích được vì sao chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa mang tính phi nghĩa. Từ đó liên hệ được nhiệm vụ của bản thân trong việc ngăn chặn nguy cơ của chiến tranh. 

- So sánh được  sự phát triển kinh tế của Mĩ và Nhật Bản (1919-1929).
- Trình bày được quá trình Trung Quốc bị các nước đế quốc chia sẻ.  
2. Thái độ 
- Giáo dục tính tự giác, tích cực trong làm bài kiểm tra, thi cử.
3. Kĩ năng 

- Rèn cho học sinh kĩ năng trình bày vấn đề. 

- Rèn khả năng tư duy, nhớ sự kiện, phân tích, so sánh, rút ra nhận xét.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Trắc nghiệm (50%) và tự luận ( 50%) 
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	   Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	   Vận dụng 
	Vận dụng cao
	   Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. 
	2 câu

0.5 đ

5 %
	
	1 câu

0.25 đ

2.5 %
	
	
	
	
	
	3 câu

0.75 đ

7.5 %

	Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)
	2 câu

0.5 đ

5 %
	
	1 câu

0.25 đ

2.5 %
	
	
	
	
	
	3 câu

0.75 đ

7.5 %

	Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. 
	3 câu

0.75 đ

7.5 %
	
	2 câu

0.5 đ

   5 %
	
	
	
	
	
	5 câu
1.25 đ

12.5%

	Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.  
	1 câu

0.25 đ

2.5 %
	
	
	
	1 câu

0.25 đ

2.5 %
	
	
	
	2 câu

0.5 đ

 5 %

	Bài  12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu XX
	
	
	1 câu

0.25 đ

2.5 %
	
	1 câu

0.25 đ

2.5 %
	
	
	1 câu

  1 đ

10 %
	3 câu

1.5 đ

15 %

	Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).
	
	
	
	1 câu
1.5 đ

15%
	
	
	
	
	1 câu

1.5 đ

15%

	Bài 15:  Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921).
	2 câu

0.5 đ

5%
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu

0.5 đ

5%

	Bài 16:  Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941).
	2 câu

0.5 đ

5%
	
	1 câu

0.25 đ

2.5 %
	
	
	
	
	
	3 câu
0.75 đ

7.5 %

	Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 

(1918- 1939)
	
	1 câu

  1 đ

10 %
	
	
	
	
	
	
	1 câu
1 đ

10 %

	Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939)
	
	
	
	
	
	1 câu

1.5 đ

15%
	
	
	1 câu

1.5 đ

15%

	Tổng


	13 câu

4 đ

40 %
	7 câu

3 đ

30 %


	        3 câu

         2 đ

         20%
	        1 câu

1 đ

10 %
	24 câu

10 đ

100 %
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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm ). 
       Chọn đáp án đúng nhất bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 
Câu 1: Đến năm 1936, sản lượng công nghiệp của Liên Xô so với thế giới xếp hàng thứ mấy ?

A. Xếp thứ nhất.
B. Xếp thứ nhì.

C. Xếp thứ ba.
D. Xếp thứ tư.
Câu 2: Vì sao Lê - nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.

C. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”

D. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.
Câu 3: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?

A. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

B. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản.

C. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,

D. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.
Câu 4: Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941), về mặt xã hội nhân dân Liên Xô đã đạt được thành tựu tiêu biểu nào?

A. Tiêu diệt được bọn phản cách mạng.

B. Đẩy lùi được các cao trào cách mạng.

C. Xóa bỏ được chế độ người bóc lột người.

D. Giải quyết được mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân với Nga hoàng.
Câu 5: Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào năm 1941?

A. Vì Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.

B. Vì Liên Xô tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô.

D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước.
Câu 6: Số phận chung của Ấn Độ và Trung Quốc giữa thế kỉ XIX là gì?
	A. Bị thực dân Pháp xâm lược.               

C. Bị thực dân Tây Ban Nha can thiệp sâu vào nội bộ.                                                       
	B. Bị thực dân Anh xâm lược.
D. Bị thực dân Bồ Đào Nha thôn tính.


Câu 7: Điểm chung của Nhật Bản với các nước khác ở châu Á giữa thế kỉ XIX là


A. chế độ phong kiến mục nát, chịu sự nhóm ngó của các nước đế quốc thực dân.


B. chế độ phong kiến mục nát.


C. mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp.


D. công nghiệp TBCN phát triển.

Câu 8: Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là

A. Vua.
B. Tư sản, quý tộc mới.

C. Nông dân.
D. Chủ nô.
Câu 9: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp?.

A. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.

B. Pháo đài Ba-xti trượng trưng cho uy quyền nhà Vua.

C. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.

D. Chế độ quần chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.
Câu 10: Ưu tiên hàng đầu trong giới cầm quyền của Anh vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là

A. cho các nước kém phát triển vay nặng lãi.

B. phát triển kinh tế công nghiệp.

C. phát triển hệ thống ngân hàng.

D. chiến tranh xâm lược thuộc địa.
Câu 11: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.
Câu 12: Sau cách mạng tư sản, nước Anh thiết lập chế độ

A. Cộng hòa.
B. Quân chủ chuyên chế

C. Dân chủ chủ nô.
D. Quân chủ lập hiến.
Câu 13: Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ, không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?

A. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

B. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng.

D. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà.
Câu 14: Tính chất của cuộc cách mạng Pháp năm 1789 là gì?
	A. Cách mạng tư sản triệt để nhất.
	B. Cách mạng vô sản.

	C. Cách mạng dân chủ nhân dân.                                                
	D. Cách mạng giải phóng dân tộc.


Câu 15: Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp là thời kì
	A. quân chủ lập hiến.                                                                   
	B. cộng hòa thứ ba.

	C. chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.                     
	D. cuộc tấn công pháo đài - nhà tù Ba-xti.


Câu 16: Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi số phận một nước thuộc địa của phương Tây?

A. Nhờ Nhật Bản có tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

B. Nhờ Nhật Bản đã xóa bỏ chế độ phong kiến.

C. Nhờ cuộc cải cách Minh trị.

D. Nhờ Nhật Bản không có thị trường rộng lớn như các nước ở châu Á.
Câu 17: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế do Nga hoàng đứng đầu.

B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

D. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mĩ, Đức?

A. Công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, thiết bị trở nên lạc hậu.

B. Sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.

C. Anh không chú trọng phát triển công nghiệp nhẹ.

D. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào cho vay nặng lãi.
Câu 19: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tình hình các nước tư bản chủ nghĩa ở Âu - Mĩ như thế nào?

A. Các nước Âu - Mĩ đã phát triển mạnh mẽ về kinh tế và ổn định về chính trị.

B. Các nước Âu - Mĩ ra sức cạnh tranh với nhau quyết liệt.

C. Các nước Âu - Mĩ chuyển lên giai đoạn đế quốc chu nghĩa.

D. Các nước Âu - Mĩ lần lượt lâm vào tình trạng khủng khoảng kinh tế.
Câu 20: Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Mĩ, Nga.
B. Nước Mĩ, Đức.

C. Nước Pháp, Mĩ
D. Nước Mĩ, Đức,Pháp
B. TỰ LUẬN ( 5 điểm ) 
Câu 1 (2.5 điểm): 

1.1. Vì sao nói chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa mang tính chất phi nghĩa? 

1.2. Là một học sinh em cần làm gì để ngăn chặn nguy cơ của chiến tranh? 

Câu 2 ( 1 điểm ): Trình bày  nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929- 1933)? Đứng trước cuộc khủng hoảng này, các nước tư bản trên thế giới đã làm gì để thoát ra khỏi khủng hoảng? 
Câu 3 (1.5 điểm): So sánh sự phát triển kinh tế của Mĩ và Nhật Bản (1919-1929)? 
----------- HẾT ----------

	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Mã đề thi: 1B
	ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I – ĐỀ 1

MÔN: LỊCH SỬ 8 

Năm học 2019 - 2020                                                                         Thời gian làm bài: 45 phút.

Ngày kiểm tra: 3/12/2019


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm ). 

       Chọn đáp án đúng nhất bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 

Câu 1: Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào năm 1941?

A. Vì Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.

B. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô.

C. Vì Liên Xô tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai.

D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước.
Câu 2: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp?.

A. Chế độ quần chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.

B. Pháo đài Ba-xti trượng trưng cho uy quyền nhà Vua.

C. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.

D. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.
Câu 3: Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Mĩ, Nga.
B. Nước Mĩ, Đức.

C. Nước Pháp, Mĩ
D. Nước Mĩ, Đức,Pháp
Câu 4: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

A. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.

D. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.
Câu 5: Sau cách mạng tư sản, nước Anh thiết lập chế độ

A. Quân chủ lập hiến.
B. Dân chủ chủ nô.

C. Quân chủ chuyên chế
D. Cộng hòa.
Câu 6: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tình hình các nước tư bản chủ nghĩa ở Âu - Mĩ như thế nào?

A. Các nước Âu - Mĩ ra sức cạnh tranh với nhau quyết liệt.

B. Các nước Âu - Mĩ đã phát triển mạnh mẽ về kinh tế và ổn định về chính trị.

C. Các nước Âu - Mĩ chuyển lên giai đoạn đế quốc chu nghĩa.

D. Các nước Âu - Mĩ lần lượt lâm vào tình trạng khủng khoảng kinh tế.
Câu 7: Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là
	A. Chủ nô.                  
	B. Tư sản, quý tộc mới.                       
	C. Nông dân.
	D. Vua.


Câu 8: Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp là thời kì

A. cộng hòa thứ ba.

B. quân chủ lập hiến.

C. chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

D. cuộc tấn công pháo đài - nhà tù Ba-xti.
Câu 9: Vì sao Lê - nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”

B. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.

C. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.

D. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.
Câu 10: Đến năm 1936, sản lượng công nghiệp của Liên Xô so với thế giới xếp hàng thứ mấy ?

A. Xếp thứ nhất.
B. Xếp thứ tư.

C. Xếp thứ nhì.
D. Xếp thứ ba.
Câu 11: Tính chất của cuộc cách mạng Pháp năm 1789 là gì?

A. Cách mạng dân chủ nhân dân.                              B. Cách mạng giải phóng dân tộc.

C. Cách mạng vô sản.                                                D. Cách mạng tư sản triệt để nhất.
Câu 12: Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ, không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?

A. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

B. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà.

D. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng.
Câu 13: Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941), về mặt xã hội nhân dân Liên Xô đã đạt được thành tựu tiêu biểu nào?

A. Đẩy lùi được các cao trào cách mạng.

B. Giải quyết được mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân với Nga hoàng.

C. Xóa bỏ được chế độ người bóc lột người.

D. Tiêu diệt được bọn phản cách mạng.
Câu 14: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mĩ, Đức?

A. Công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, thiết bị trở nên lạc hậu.

B. Sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.

C. Anh không chú trọng phát triển công nghiệp nhẹ.

D. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào cho vay nặng lãi.
Câu 15: Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi số phận một nước thuộc địa của phương Tây?

A. Nhờ Nhật Bản có tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

B. Nhờ Nhật Bản đã xóa bỏ chế độ phong kiến.

C. Nhờ cuộc cải cách Minh trị.

D. Nhờ Nhật Bản không có thị trường rộng lớn như các nước ở châu Á.
Câu 16: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế do Nga hoàng đứng đầu.

B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

D. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
Câu 17: Số phận chung của Ấn Độ và Trung Quốc giữa thế kỉ XIX là gì?
	A. Bị thực dân Pháp xâm lược.                      

C. Bị thực dân Bồ Đào Nha thôn tính.                
	B. Bị thực dân Tây Ban Nha can thiệp sâu vào nội bộ.
D. Bị thực dân Anh xâm lược.


Câu 18: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?

A. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

B. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

C. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản.
Câu 19: Ưu tiên hàng đầu trong giới cầm quyền của Anh vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là
	A. cho các nước kém phát triển vay nặng lãi
	B. phát triển kinh tế công nghiệp.

	C. phát triển hệ thống ngân hàng.                                 
	D. chiến tranh xâm lược thuộc địa.


Câu 20: Điểm chung của Nhật Bản với các nước khác ở châu Á giữa thế kỉ XIX là


A. chế độ phong kiến mục nát, chịu sự nhóm ngó của các nước đế quốc thực dân.


B. chế độ phong kiến mục nát.


C. mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp.


D. công nghiệp TBCN phát triển.

B. TỰ LUẬN ( 5 điểm ) 
Câu 1 (2.5 điểm): 

1.1. Vì sao nói chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa mang tính chất phi nghĩa? 

1.2. Là một học sinh em cần làm gì để ngăn chặn nguy cơ của chiến tranh? 

Câu 2 ( 1 điểm ): Trình bày  nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929- 1933)? Đứng trước cuộc khủng hoảng này, các nước tư bản trên thế giới đã làm gì để thoát ra khỏi khủng hoảng? 

Câu 3 (1.5 điểm): So sánh sự phát triển kinh tế của Mĩ và Nhật Bản (1919-1929)? 
----------- HẾT ----------

	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Mã đề thi: 1C
	ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I – ĐỀ 1

MÔN: LỊCH SỬ 8 

Năm học 2019 - 2020                                                                         Thời gian làm bài: 45 phút.

Ngày kiểm tra: 3/12/2019


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm ). 

       Chọn đáp án đúng nhất bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. 

Câu 1: Điểm chung của Nhật Bản với các nước khác ở châu Á giữa thế kỉ XIX là


A. chế độ phong kiến mục nát, chịu sự nhóm ngó của các nước đế quốc thực dân.


B. công nghiệp TBCN phát triển.


C. chế độ phong kiến mục nát.


D. mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp.

Câu 2: Vì sao Lê - nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.

B. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”

C. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.

D. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.
Câu 3: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tình hình các nước tư bản chủ nghĩa ở Âu - Mĩ như thế nào?

A. Các nước Âu - Mĩ lần lượt lâm vào tình trạng khủng khoảng kinh tế.

B. Các nước Âu - Mĩ đã phát triển mạnh mẽ về kinh tế và ổn định về chính trị.

C. Các nước Âu - Mĩ ra sức cạnh tranh với nhau quyết liệt.

D. Các nước Âu - Mĩ chuyển lên giai đoạn đế quốc chu nghĩa.
Câu 4: Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Mĩ, Đức,Pháp
B. Nước Mĩ, Đức.

C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Pháp, Mĩ
Câu 5: Tính chất của cuộc cách mạng Pháp năm 1789 là gì?
	A. Cách mạng giải phóng dân tộc.    

C. Cách mạng vô sản.  
	B. Cách mạng tư sản triệt để nhất.
D. Cách mạng dân chủ nhân dân.


Câu 6: Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là

A. Chủ nô.
B. Tư sản, quý tộc mới.

C. Nông dân.
D. Vua.
Câu 7: Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp là thời kì

A. cộng hòa thứ ba.                                                                 B. quân chủ lập hiến.

C. chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.                D. cuộc tấn công pháo đài - nhà tù Ba-xti.
Câu 8: Sau cách mạng tư sản, nước Anh thiết lập chế độ

A. Quân chủ chuyên chế
B. Dân chủ chủ nô.

C. Quân chủ lập hiến.
D. Cộng hòa.
Câu 9: Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941), về mặt xã hội nhân dân Liên Xô đã đạt được thành tựu tiêu biểu nào?

A. Đẩy lùi được các cao trào cách mạng.

B. Giải quyết được mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân với Nga hoàng.

C. Xóa bỏ được chế độ người bóc lột người.

D. Tiêu diệt được bọn phản cách mạng.
Câu 10: Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ, không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?

A. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

B. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà.

D. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng.
Câu 11: Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi số phận một nước thuộc địa của phương Tây?

A. Nhờ cuộc cải cách Minh trị.

B. Nhờ Nhật Bản đã xóa bỏ chế độ phong kiến.

C. Nhờ Nhật Bản có tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

D. Nhờ Nhật Bản không có thị trường rộng lớn như các nước ở châu Á.
Câu 12: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp?.

A. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.

B. Chế độ quần chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.

C. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.

D. Pháo đài Ba-xti trượng trưng cho uy quyền nhà Vua.
Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mĩ, Đức?

A. Công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, thiết bị trở nên lạc hậu.

B. Sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.

C. Anh không chú trọng phát triển công nghiệp nhẹ.

D. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào cho vay nặng lãi.
Câu 14: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

A. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

C. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.
Câu 15: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế do Nga hoàng đứng đầu.

B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

D. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
Câu 16: Số phận chung của Ấn Độ và Trung Quốc giữa thế kỉ XIX là gì?
	A. Bị thực dân Pháp xâm lược.          

C. Bị thực dân Bồ Đào Nha thôn tính.                                        
	B. Bị thực dân Tây Ban Nha can thiệp sâu vào nội bộ.
D. Bị thực dân Anh xâm lược.


Câu 17: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?

A. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

B. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

C. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản.
Câu 18: Ưu tiên hàng đầu trong giới cầm quyền của Anh vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là

A. cho các nước kém phát triển vay nặng lãi.                       B. phát triển kinh tế công nghiệp.

C. phát triển hệ thống ngân hàng.                                         D. chiến tranh xâm lược thuộc địa.
Câu 19: Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào năm 1941?

A. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô.

B. Vì Liên Xô tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Vì Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.

D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước.
Câu 20: Đến năm 1936, sản lượng công nghiệp của Liên Xô so với thế giới xếp hàng thứ mấy ?

	A. Xếp thứ tư.
	B. Xếp thứ nhì.                      
	C. Xếp thứ ba.
	D. Xếp thứ nhất.


B. TỰ LUẬN ( 5 điểm ) 
Câu 1 (2.5 điểm): 

1.1. Vì sao nói chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa mang tính chất phi nghĩa? 

1.2. Là một học sinh em cần làm gì để ngăn chặn nguy cơ của chiến tranh? 

Câu 2 ( 1 điểm ): Trình bày  nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929- 1933)? Đứng trước cuộc khủng hoảng này, các nước tư bản trên thế giới đã làm gì để thoát ra khỏi khủng hoảng? 

Câu 3 (1.5 điểm): So sánh sự phát triển kinh tế của Mĩ và Nhật Bản (1919-1929)? 
----------- HẾT ----------

	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Mã đề thi: 1D
	ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I – ĐỀ 1

MÔN: LỊCH SỬ 8 

Năm học 2019 - 2020                                                                         Thời gian làm bài: 45 phút.

Ngày kiểm tra: 3/12/2019


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm ). 

      Chọn đáp án đúng nhất bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu

Câu 1: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?

A. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

B. Khuất phục triều đình Mãn Thanh.

C. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc,

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản.
Câu 2: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

A. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

C. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.
Câu 3: Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi số phận một nước thuộc địa của phương Tây?

A. Nhờ cuộc cải cách Minh trị.

B. Nhờ Nhật Bản đã xóa bỏ chế độ phong kiến.

C. Nhờ Nhật Bản có tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

D. Nhờ Nhật Bản không có thị trường rộng lớn như các nước ở châu Á.
Câu 4: Số phận chung của Ấn Độ và Trung Quốc giữa thế kỉ XIX là gì?

	A. Bị thực dân Pháp xâm lược.                              

B. Bị thực dân Tây Ban Nha can thiệp sâu vào nội bộ.
C. Bị thực dân Bồ Đào Nha thôn tính.                   

D. Bị thực dân Anh xâm lược.


Câu 5: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế do Nga hoàng đứng đầu.

C. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.
Câu 6: Ưu tiên hàng đầu trong giới cầm quyền của Anh vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX l
	A. cho các nước kém phát triển vay nặng lãi.     

C. phát triển hệ thống ngân hàng.                                    
	B. phát triển kinh tế công nghiệp.
D. chiến tranh xâm lược thuộc địa.


Câu 7: Sau cách mạng tư sản, nước Anh thiết lập chế độ

A. Quân chủ chuyên chế
B. Dân chủ chủ nô.

C. Quân chủ lập hiến.
D. Cộng hòa.
Câu 8: Đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp là thời kì

	A. cuộc tấn công pháo đài - nhà tù Ba-xti.                 

B. chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.
C. cộng hòa thứ ba.                                                    

D. quân chủ lập hiến.


Câu 9: Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ, không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?

A. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

B. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà.

D. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng.
Câu 10: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp?.

A. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.

B. Chế độ quần chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.

C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.

D. Pháo đài Ba-xti trượng trưng cho uy quyền nhà Vua.
Câu 11: Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Mĩ, Nga.
B. Nước Mĩ, Đức,Pháp

C. Nước Mĩ, Đức.
D. Nước Pháp, Mĩ
Câu 12: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mĩ, Đức?

A. Công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, thiết bị trở nên lạc hậu.

B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào cho vay nặng lãi.

C. Anh không chú trọng phát triển công nghiệp nhẹ.

D. Sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.
Câu 13: Tính chất của cuộc cách mạng Pháp năm 1789 là gì?

A. Cách mạng tư sản triệt để nhất.

B. Cách mạng dân chủ nhân dân.

C. Cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Cách mạng vô sản.
Câu 14: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tình hình các nước tư bản chủ nghĩa ở Âu - Mĩ như thế nào?

A. Các nước Âu - Mĩ lần lượt lâm vào tình trạng khủng khoảng kinh tế.

B. Các nước Âu - Mĩ đã phát triển mạnh mẽ về kinh tế và ổn định về chính trị.

C. Các nước Âu - Mĩ ra sức cạnh tranh với nhau quyết liệt.

D. Các nước Âu - Mĩ chuyển lên giai đoạn đế quốc chu nghĩa.
Câu 15: Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941), về mặt xã hội nhân dân Liên Xô đã đạt được thành tựu tiêu biểu nào?

A. Đẩy lùi được các cao trào cách mạng.

B. Xóa bỏ được chế độ người bóc lột người.

C. Tiêu diệt được bọn phản cách mạng.

D. Giải quyết được mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân với Nga hoàng.
Câu 16: Vì sao Lê - nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Chủ nghĩa đế quốc Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.

C. Nước Anh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”

D. Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.
Câu 17: Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là

	A. Tư sản, quý tộc mới.                       
	B. Vua.                        
	C. Chủ nô.
	D. Nông dân.


Câu 18: Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào năm 1941?

A. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô.

B. Vì Liên Xô tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước.

D. Vì Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.
Câu 19: Đến năm 1936, sản lượng công nghiệp của Liên Xô so với thế giới xếp hàng thứ mấy ?

A. Xếp thứ tư.
B. Xếp thứ ba.

C. Xếp thứ nhì.
D. Xếp thứ nhất.
Câu 20: Điểm chung của Nhật Bản với các nước khác ở châu Á giữa thế kỉ XIX là


A. chế độ phong kiến mục nát, chịu sự nhóm ngó của các nước đế quốc thực dân.


B. chế độ phong kiến mục nát.


C. công nghiệp TBCN phát triển.


D. mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp.

B. TỰ LUẬN ( 5 điểm ) 
Câu 1 (2.5 điểm): 

1.1. Vì sao nói chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa mang tính chất phi nghĩa? 

1.2. Là một học sinh em cần làm gì để ngăn chặn nguy cơ của chiến tranh? 

Câu 2 ( 1 điểm ): Trình bày  nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929- 1933)? Đứng trước cuộc khủng hoảng này, các nước tư bản trên thế giới đã làm gì để thoát ra khỏi khủng hoảng? 

Câu 3 (1.5 điểm): So sánh sự phát triển kinh tế của Mĩ và Nhật Bản (1919-1929)? 
----------- HẾT ----------
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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm )
      Chọn đáp án đúng nhất bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu. Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
1. Mã 1A
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	B
	B
	D
	D


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	C
	B


2. Mã 1B
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	C


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	B


3. Mã 1C
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	B
	B
	C
	C
	C
	D


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	D
	B


4. Mã 1D
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	D
	B


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	B
	B
	A
	C
	C
	B


B. TỰ LUẬN  ( 5 điểm ) 
 Câu 1( 2.5 điểm):
1.1. Giải thích:

· Đây là cuộc chiến tranh do giai cấp thống trị các nước đế quốc chủ nghĩa gây ra. ( 0.5 đ)

· Phản ánh tham vọng của các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa. ( 0.5 đ)

· Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước thắng trận, nó để lại hậu quả nặng nề ( 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, số tiền mà các nước tham chiến chi cho chiến tranh là 85 tỉ đô la, bản đồ thế giới được phân chia lại) (0.5 đ)

1.2. Liên hệ ( 1 điểm) Dựa vào câu trả lời của HS để cho điểm.

Câu 2 (1 điểm)

* Nguyên nhân: Do các nước tư bản đua nhau chạy theo lợi nhuận, không chú ý đến chất lượng sản phẩm ( hàng hóa ế thừa ( Cung > cầu ( Khủng hoảng thừa      (0.5 đ)

* Giải pháp giải quyết khủng hoảng 

- Anh, Pháp, Mĩ : Cải cách kinh tế, chính trị trong nước .     ( 0.25 đ)                          

- Đức, Italia, Nhật Bản : Phát xít hóa bộ máy chính quyền, tiến hành chiến tranh xâm lược, mở rộng phạm vi thống trị.    ( 0.25 đ)         

Câu 3 (1.5 điểm )     
	
	Mĩ
	Nhật Bản

	Giống
	Thu nhiều lợi nhuận sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thiệt hại không đáng kể (0.5 đ)

	Khác
	Phát triển nhanh, ổn định, cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp  (0.5 đ)
	- Chỉ phát triển 5 năm đầu sau chiến tranh. (0.25 đ)

- Mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp (0.25 đ)
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